		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	
	3
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	
	3
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	4
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	2
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	
	
	3
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	
	4
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	
	4
	139
	Địa lí
	 Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	4
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	
	Buổi chiều
	58
	
	 HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	2
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
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	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Phiếu HT

		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Phiếu HT

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
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	Buổi chiều
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	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
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	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
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	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	




	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
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	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	Địa lí 
	Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Máy

	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Phiếu HT

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
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	2
	57
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	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
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	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
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	Buổi chiều
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	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
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	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
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	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
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	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
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(hoặc PM)
	Tên bài giảng
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	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh
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	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
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	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
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	Đất nước
	Bảng phụ
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07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
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	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
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	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
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		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
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	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ
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04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
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	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ
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	Song ngữ 
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	57
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	Ôn tập về dấu câu
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	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



	
	 
	 
	Sử dụng : 25

		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	5
06/04
	Buổi sáng
	1
	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	Tranh

	
	
	2
	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
	Tranh

	
	
	4
	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	29
	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	2
	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
	Buổi sáng
	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Máy

	
	
	2
	140
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

	
	
	3
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Tranh ảnh

	
	
	4
	
	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
	Tư liệu 

	
	Buổi chiều
	58
	56
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	2
	29
	 HDH
	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	SHL 
	Sơ kết tuần 29– HĐ2 Ngày hội hòa bình, hữu nghị
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	




		TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 29
	                                 
	Từ ngày:03/04/2023 - Đến ngày:07/04/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
03/04
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	 SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	Bảng phụ

	
	
	3
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	Tranh, thẻ Đ/S

	
	Buổi chiều
	1
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	Tranh ảnh

	
	
	2
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Tranh ảnh

	
	
	3
	57
	 Thể dục
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	Tranh

	
	
	4
	58
	HDH 
	Bù Tập đọc: Con gái
	Bảng phụ

	3
04/04
	Buổi sáng
	1
	57
	 LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Máy

	
	
	2
	142
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân
	Bảng phụ

	
	
	3
	57
	 Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 
	Đĩa CD

	
	
	4
	57
	 Tin học
	Luyện tập về thủ tục
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	57
	Khoa học 
	Sự sinh sản của thú
	Tranh ảnh

	
	
	2
	143
	HDH 
	Bù Toán: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	Song ngữ 
	 Toán song ngữ 
	

	
	
	4
	29
	Kĩ thuật 
	Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)
	Bộ ĐDKT

	4
05/04
	Buổi sáng
	1
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN NGOẠI KHÓA 
 

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	Buổi chiều
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
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	58
	 Thể dục 
	Đá cầu – Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
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	57
	 LTVC 
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Mĩ thuật 
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2)
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	139
	 Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
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	 Chính tả
	Đất nước
	Bảng phụ
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	57
	 HDH
	Bù TLV: Tập viết đoạn đối thoại
	Bảng phụ

	
	
	3
	29
	Âm nhạc 
	KCÂN: Bản Sonate Ánh trăng của Bettoven. Nghe: Bản Sonate Ánh trăng
	Đàn

	
	
	4
	
	Song ngữ  
	Khoa song ngữ 
	

	6
07/04
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	1
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	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
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	Toán
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	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
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	 HĐNGCK
	QVBPTE: Nghe KC về HS  nghèo vượt khó
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	56
	 Tiếng Anh
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	 Bù Địa lí: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
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	3
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	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
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